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STT Mã SV Họ và tên SV Phái Ngày sinh Mã lớp Mã MH Nhóm Giảng viên

1 1325802080006 Nguyễn Thành An Nam 10/01/1995 D13XD01 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

2 1525802080046 Trương Hoàng Anh Nam 27/07/1997 D15XD02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

3 1311402110002 Trần Hải Cơ Nam 24/04/1995 C15VL03 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

4 1511402130096 Nguyễn Nhựt Đông Nam 08/06/1997 C15SH03 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

5 1421402180216 Nguyễn Duy Huấn Nam 22/09/1996 D14LSVN02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

6 1511402130100 Phạm Quang Huy Nam 22/03/1997 C15SH03 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

7 1511402190019 Trần Thị Bích Hường Nữ 01/11/1997 C15DL01 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

8 1421402170061 Đặng Thị Hoài Linh Nữ 10/07/1996 D14NV02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

9 1421402180046 Nguyễn Đình Phương Nam 26/09/1993 D14LSD AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

10 1421402180051 Nguyễn Thị Phượng Nữ 15/04/1996 D14LSVN02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

11 1511402190056 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/07/1996 C15DL02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

12 1511402110064 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/11/1997 C15VL02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

13 1421402180128 Trần Thị Thoan Nữ 10/08/1995 D14LSVN01 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

14 1511402110117 Mai Thị Thanh Thúy Nữ 25/03/1995 C15VL03 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

15 1413403010156 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/07/1995 C14KT02 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

16 1511402130097 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 19/07/1997 C15SH03 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

17 1421402170184 Huỳnh Thị Bích Vân Nữ 03/04/1996 D14NV04 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan

18 1511402110111 Võ Hoàng Yến Nữ 23/02/1996 C15VL03 AV204
HLNN0

9
Lê Nguyễn Xuân Lan
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